
UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL
[MỘT CHUYẾN THĂM CỦA NGƯỜI BẠN QUEN BIẾT QUA THƯ ]

VOCABULARY
1.  foreign /ˈfɒrən/ (a): thuộc về nước ngoài
      + foreigner /ˈfɒrənə(r)/ (n): người nước ngoài

2. correspond /ˌkɒrəˈspɒnd/ (v): trao đổi thư từ

3. at least /ət - liːst/: ít nhất

4. ancient /ˈeɪnʃənt/ (a): cổ xưa # modern (a)

5. impress /ɪmˈpres/ (v): gây ấn tượng

      + impression /ɪmˈpreʃn/ (n): sự gây ấn tượng

      + impressive /ɪmˈpresɪv/(a): gây ấn tượng

6. friendliness /ˈfrendlinəs/ (n): sự thân thiện

7. mausoleum /ˌmɔːsəˈliːəm/ (n) lăng mộ

8. mosque /mɒsk/ (n) nhà thờ Hồi giáo

9. atmosphere /ˈætməsfɪə(r)/ (n): bầu không khí

10. pray /preɪ/(v): cầu nguyện

11. abroad /əˈbrɔːd/ (a) (ở, đi) nước ngoài

12. depend on /dɪˈpend/ = rely on /rɪˈlaɪ/ : tùy thuộc 
vào, dựa vào 

   + dependent /di'pendənt/ (a) phụ thuộc

+ dependence   /di'pendəns/ (n) sự phụ thuộc 

+ independence /indi'pendəns/ (n) sự độc lập

13. anyway /ˈeniweɪ/ (adv): dù sao đi nữa

14. keep in touch with: giữ liên lạc

16. worship/ˈwɜːʃɪp/ (v): thờ phượng

17. industry /ˈɪndəstri/ (n) : ngành công nghiệp

      + industrial /ɪnˈdʌstriəl/ (a): thuộc về công nghiệp

18. association /əˌsəʊʃiˈeɪʃn/ (n): hiệp hội

19. Asian /ˈeɪʃn/ (a): thuộc Châu Á

  + ASIA  /ˈeɪ.ʒə/ (n) Châu á

20. divide into /dɪˈvaɪd/: chia ra

+ division /diˈviʒən/ (n) sự phân chia

21. region /ˈriːdʒən/ (n): vùng, miền

     + regional /ˈriːdʒənl/ (a): thuộc vùng, miền

22. comprise /kəmˈpraɪz/ (v): bao gồm

23. tropical /ˈtrɒpɪkl/ (a): thuộc về nhiệt đới

24. climate /ˈklaɪmət/ (n) khí hậu

25. unit of currency /ˈjuːnɪt - əv-/ˈkʌrənsi /: đơn vị 
tiền tệ

26. consist of /kənˈsɪst/ = include /ɪnˈkluːd/ (v): bao 
gồm, gồm có

27. Islam /ˈɪzlɑːm/ (n): Hồi giáo

28. official /əˈfɪʃl/ (a): chính thức

29. religion /rɪˈlɪdʒən/ (n) tôn giáo

     + religious /rɪˈlɪdʒəs/ (a) thuộc về tôn giáo

30. in addition /əˈdɪʃn/: ngoài ra

31. Buddhism /ˈbʊdɪzəm/(n): Đạo Phật 

+ Buddha (n) Đức phật

+ Buddhist /'budist/(n) tín đồ đạo phật

32. Hinduism /ˈhɪnduːɪzəm/ (n) Ấn độ giáo

33. instruct /ɪnˈstrʌkt/(v): hướng dẫn, chỉ dạy

    + instruction /ɪnˈstrʌkʃn/ (n): việc giáo dục

    + instructor /ɪnˈstrʌktə(r)/(n): người hướng dẫn

34.compulsory /kəmˈpʌlsəri/ (a): bắt buộc

35. area /ˈeəriə/ (n): diện tích, khu vực

36. member country /ˈmembə(r) -ˈkʌntri/ : quốc gia 
thành viên

37. relative/ˈrelətɪv/ (n): nhân thân, bà con

38. farewell party /ˌfeəˈwel - ˈpɑːti/: tiệc chia tay

- hang – hung – hung /hæŋ - hʌŋ - hʌŋ/ (v): treo, 
máng

39. impress/imˈpres/: có ấn tượng

+ impression/im'pre∫n/ (n): Sự ấn tượng



I. Listen and Read. ( sách GK tiếng anh 9- trang 6&7)
( Học sinh đọc từ vựng kỹ ở trên sau đó đọc dịch bài)

        Lan’s Malaysian pen pal, Razali Maryam, was staying with Lan last week. Maryam is from 
Kuala Lumpur. Maryam and Lan have been pen pals for over two years and they correspond at least once 
every two weeks, but this was their first meeting.

On Maryam's first day in Ha Noi, Lan took her to Hoan Kiem Lake. Like Kuala Lumpur, Ha Noi is a 
busy modern city. Maryam was really impressed by the beauty of the city and by the friendliness of its 
people.

            Over the next few days, the girls visited Ho Chi Minh's Mausoleum, the History Museum and 
the Temple of Literature, as well as many beautiful parks and lakes in Ha Noi. On Friday, Maryam 
wanted to visit the mosque on Hang Luoc Street. Lan used to walk past the mosque on her way to primary
school. However, this was Lan’s first visit. She enjoyed the peaceful atmosphere while Maryam was 
praying.

             “I wish you had a longer vacation,” Lan said to Maryam at the end of the week.
“Yes, I wish I had more time to get to know your beautiful country better. Lan, would you like to 

come and visit me next summer?” Maryam asked.
“That would be great! However, it seems very difficult for me to have a trip abroad. It all depends on 

my parents. Anyway, we’ll keep in touch.

Choose the correct option to complete the sentences. ( chọn đáp án để hoàn thành các câu sau)
1. Lan and Maryam usually write to one another every                   .
A. two years.
B. month.
C. two weeks.
D. day.
2. Maryam was impressed because                                                        .
A. Ha Noi was big and modem.
B. Ha Noi people were friendly.
C. Ha Noi was different from Kuala Lumpur.
D. Ha Noi and Kuala Lumpur were the same.
3. The girls went to see                                                                    .
A. famous places in Ha Noi.
B. areas for recreation.
C. a place of worship.
D. all the above.
4. Maryam wanted to                                                                 .
A. visit Ha Noi the next summer.
B. invite Lan to Kuala Lumpur.
C. stay in Ha Noi.
D. visit Ho Chi Minh City.

II. Read ( Sách Gk tiếng anh 9 – trang 9&10)

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is

divided into two regions, known as West Malaysia and East Malaysia. They are separated by about

640 kni of the sea and together comprise an area of 329,758 sq km. Malaysia enjoys tropical climate.

The Malaysian unit of currency is the ringgit, consisting of 100 sen.

The  capital  of  Malaysia  is  Kuala  Lumpur  and  it  is  also  the  largest  city  in  the  country.  The

population in 2001 was over 22 million. Islam is the country’s official religion. In addition, there are

other  religions such as Buddhism and Hinduism. The national  language is  Bahasa Malaysia (also

known  simply  asMalay).  English,  Chinese,  and  Tamil  are  also  widely  spoken.  The  language  of

instruction for primary school children is Bahasa Malaysia, Chinese, or Tamil. Bahasa Malaysia is the



primary  language  of  instruction  in  all  secondary  schools,  although  some  students  may  continue

learning in Chinese or Tamil. And English is a compulsory second language.

A) Fill in the table with the right information about Malaysia. (Điền thông tin đúng vào bảng nói về

nước Malaysia.)

1. Area: 329,758 km2

2. Population: ……………..

3. Climate: ………………………..

4.  Unit  of

currency: ……………….

5. Capital city:…………………

6. Official religion: ……………….

7. National language: ……………………

8.  Compulsory  second

language: …………….

Grammar   

I. The Past Simple Tense

1. Cách dùng Thì quá khứ đơn 

- Diễn tả một hành động, sự việc đã xảy ra và kết thúc tại một thời điểm xác định trong quá khứ.

Ex: My parents went to Ho Chi Minh city last night.

The boys came to see me yesterday.

- Diễn tả hành động, sự việc xảy ra suốt một khoảng thời gian trong quá khứ bây giờ chấm dứt.

Ex: He served in the Army from 1978 to 1988.

Her father worked in a factory for 10 years.

- Diễn tả hành động có tính thói quen trong quá khứ, bây giờ không còn nữa.

Ex: When I was young, I went to the cinema every week.

Each week we trekked to the big house.

- Diễn tả một loạt các hành động nối tiếp nhau trong quá khứ

Ex: He walked into the room and turned on the light.

I got up, switched off the radio and sat down again.

2. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

Thường có các trạng từ chỉ thời gian đi liền với thì:

 yesterday, yesterday morning/ afternoon/ evening

 last night/ week/ month/ year

 last + thứ trong tuần: Monday, Tuesday ... ; last Monday ....

 last + mùa trong năm: summer, fall ... ; last summer ...

 in + năm đã qua: 1988, 2008 .....; in 2008 ...

 khoảng thời gian + ago (a week ago, two days ago ...)

 the other day (ngày nọ)

3. Cấu trúc thì Quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn được chia làm ba thể:
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a. Affirmative form (Thể khẳng định)

* Đối với động từ To be: S + WERE/ WAS ...

Nếu chủ ngữ là: I/ he/ she/ it và danh từ số ít: was

Nếu chủ ngữ là: we/ they/ you và danh từ số nhiều: were

Ex: I was at home last night.

My parents were at school yesterday.

* Đối với những động từ thường có quy tắc, thường thêm ed

Ex: clean → cleaned

Nếu động từ tận cùng là e, ta chỉ thêm d mà thôi.

Ex: live → lived

Nếu động từ tận cùng là một phụ âm + y, đổi y thành i + ed

Ex: study → studied

Nếu động từ có một âm tiết mà tận cùng là một nguyên âm + phụ âm (ngoại trừ phụ âm w, y) ta 

gấp đôi phụ âm rồi thêm ed.

Ex: stop → stopped

* Đối với những động từ bất quy tắc:  học thuộc lòng theo bảng động từ bất quy tắc và sử

dụng đúng hình thức quá khứ của nó ở cột hai.

Ex: My father bought a new car yesterday.

b. Negative form (Thể phủ định)

* Đối với động từ To be: S + WERE/ WAS + NOT ...

Ex: She was not at home yesterday.

* Đối với tất cả động từ thường và động từ bất quy tắc, ta dùng: S + DID NOT + V(inf) ...

Ex: I did not see her in school yesterday afternoon.

c. Interrogative form (Thể nghi vấn)

* Đối với động từ To be: WAS/ WERE + S ....?

Ex: Were you at club last night?

Với câu hỏi có từ để hỏi: Where, When, Why, ....

WHERE/ WHEN/ WHY + WAS/ WERE + S ....?

Ex: When were you there?

* Đối với động từ thường: DID + S + V(infinitive)....?

Ex: Did you go to the cinema last night?

Với câu hỏi có từ để hỏi:

WHEN/ WHERE/ WHY + DID + S + V(inf) ...?

Ex: Where did you go last night?

4. Cách phát âm đuôi ed

- Những động từ có quy tắc tận cùng là âm /t/ và /d/, khi thêm đuôi ed ta đọc là /id/

need /ni:d/ --> needed /ni:did/

-  Những động từ có quy tắc tận cùng là âm /k/, /p/, /f/, /s/, ch, sh khi thêm đuôi ed, ta đọc là /t/

laugh /la:f/ --> laughed /la:ft/



- Những động từ có quy tắc kết thúc là những âm còn lại, khi thêm đuôi ed, ta đọc là /d/

played /plei/--> played /pleid/

II. Thì quá khứ đơn trong mệnh đề Wish - The simple past tense in wish sentence

Câu mong ước được dùng khi người nói mong ước điều trái ngược với thực tế

1. Mong ước ở hiện tại (mong thay đổi việc gì ở hiện tại):

S(1) + WISH/ WISHES + S(2) + V (past simple) . . . .

Lưu ý: Động từ tobe chỉ dùng dạng were

Ex1: I don't have enough time to finish my exam.

--> I wish I had enough time to finish my exam.

Ex2: I don’t understand what the man says.
-->I wish I understood what the man says.
III. USED TO + V …:
- Nói về một thói quen trong quá khứ, hiện tại thói quen đó đã chấm dứt.
    Ex: Lan / to walk past the mosque.
     → Lan used to walk past the mosque.
     Ex: He / to play soccer in the school yard.

> He used to play soccer in the school yard.

BÀI TẬP ÁP DỤNG ( exercises)
I. Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished sentence

below 
1. The earth is a(n) ___________.
A. satellite                   B. state                        C. planet                      D. star
2. I borrowed this coat _________my father.
A. from                       B. to                            C. at                            D. by
3. If you need an extra bed for your guest, you can use one of __________.
A. our                          B. us                            C. ours                         D. we
4. We went by car but the children went _________foot.
A. on                           B. by                           C. to                            D. with
5.  Buddhism is an __________.
A.  group                     B. religion                   C. association            D. imagination
6. Lan ________the peaceful atmosphere while Maryam was praying.
A. enjoying                 B. has enjoyed            C. enjoyed                   D. enjoy
7. I wish I ______ you some money for your rent, but I am broke myself
A. can lend                  B. would lend             C. could lend             D. will lend
8. There are several books by Hemingway on this __________.
A. shelf                       B. platform                  C. cupboard                D. support
9. I was so tired that I ________asleep in the chair.
A. got                          B. felt                          C. went                       D. fell
10. The players ________to be there at 3 o’clock.
A. told                         B. were told                C. have told                D. tell
11. Do you ______me say this in class?
A. let                           B. allow                       C. permit                     D. mind
12. He forced all his children ________hard till midnight.
A. to study                  B. studied                   C. study                      D. studying
13. I am always _________for school.
A. on time                   B. in time                    C.  at time                   D. out of time
14. I was having a rest when the volcano_________.
A. exhibited                B. exhausted               C. exhaled                   D. erupted
15. We _________ an English exercise.
A. are doing                B. did                          C. have done               D. all are correct
16. He usually worn a pair of glasses.
A. He no longer wears a pair of glasses.                    



B. He used to wear a pair of glasses.
C. He doesn’t wear a pair of glasses any more.         
D. All are correct
17. They wanted to know if the woman had died of the rare _________.
A. illness                     B. pain                         C. ache                        D hurt.
42. “ I wish I _________stay longer,” Maryam said to Lan at the end of the week.
A. could                      B. can                          C. will                         D. may
18. Malaysia is divided ________2 regions                
A. to                            B. on                           C. in                            D. into
19. Maryam was really ________ by the beauty of Ha Noi.     
A. impressed               B. impress                   C. impression              D. impressive
20. The United States has a ________ of around 250 million. 
A. population              B. separation               C. addition                  D. introduction
21. Vietnamese people are very ________ .          
A. friend                   B. friendless                  C. friendly                   D. friendship
22. We were having dinner ________ the telephone rang.          
A. when                      B. while                       C. until                          D. since
23. I ________call you as soon as I come back home.          
A. have                        B. will                         C. am               D. is going
24. Would you mind ________the door?                    
A. open                      B. opened                    C. opening                   D. to open
25. My family loves this house. It ____ the family home since my grandfather built it 60 years 

ago.         
             A. was                         B. is                             C. has been                  D. will be

II: Rewrite sentences, using “I wish………..”
1. I don’t know many English words.
I wish .................................................................................................................................
2. My friend can not  stay with me longer.
I wish .................................................................................................................................
3. I don’t have time to go around the city.
 I wish.................................................................................................................................
4. We don’t have a computer therefore we cannot get access to the Internet.
I wish .................................................................................................................................
5. I can not go to the car show at the city show ground
 I wish.................................................................................................................................
III: Rewrite sentences, using the provided word keep meaning as that of the root one.
1. Thousands of people have to build that castle for him for years.
 That castle ..........................................................................................................................
2. She has never read this book before.
 It is .....................................................................................................................................
3. He failed in the examination last year.
 He did not ..........................................................................................................................
4. I haven’t eaten this kind of food before.
 This is the first ..................................................................................................................
5. His parents made him study for his exam.
  He was made ......................................................................................................................
IV. Give the correct word formation
I. First …………………can be misleading. (impress)

2. I enjoy working there. everyone is so………………… (friend)

3. The. editor welcomes…………………from readers on any subject. (correspond)

4. Some people have no…………………beliefs. (religion)

5. By the age of eighteen he was completely………………… of his parents. (depend)

6. English and French are …………………languages. (office)

7. America's …………………production fell for the fourth successive month. (industry)



8. How can we make the subject more………………… to young people? (interest)

9. Many parents opposed the…………………of the classes into different sets. (divide)

10. Mathematics is an…………………subject at school. (compelete)
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